
■ ごみ収集日と資源ごみの収集日は違います。 

Thời gian và địa điểm thu gom rác cháy được và rác không cháy được khác nhau  

 

■ ごみ資源回収の収集日 

Lịch thu gom rác cho từng khu vực Collection days of all the districts for garbage and 

recyclables 

区域 
Khu vực 

燃やせるごみ 
Rác cháy được 

燃やせないごみ 
Rác không cháy 

được 

資源回収 
Thu gom rác tái sinh tài nguyên 

Ａ資源 
Tái sinh tài nguyên A 

Ｂ資源 
Tái sinh tài nguyên B 

その他プラ 
Nhựa plastic 

khác 

１ 
Thứ tư & Thứ bảy 

水  土 

Thứ sáu tuần 

2 & 4 金 

Thứ năm tuần 

1 & 3 木 

Thứ năm tuần 

  2 & 4 木 

Thứ ba 

火 

２ 
Thứ tư & Thứ bảy 

水  土 

Thứ sáu tuần 

 1 & 3 金 

Thứ năm tuần 

2 & 4 木 

Thứ năm tuần 

 1 & 3 木 

Thứ ba  

火 

３ 
Thứ ba & Thứ sáu 

火  金 

Thứ năm tuần 

2 & 4 木 

Thứ hai tuần 

1 & 3 月 

Thứ hai tuần 

2 & 4 月 

Thứ tư 

水 

４ 
Thứ ba & Thứ sáu 

火  金 

Thứ năm tuần 

1 & 3 木 

Thứ 2 tuần 

2 & 4 月 

Thứ hai tuần  

1 & 3 月 

Thứ tư 

水 

５ 
Thứ ba & Thứ sáu 

火  金 

Thứ hai tuần 

2 & 4 月 

Thứ tư tuần 

1 & 3 水 

Thứ tư tuần 

2 & 4 水 

Thứ năm 

木 

６ 
Thứ ba & Thứ sáu 

火  金 

Thứ hai tuần 

1 & 3 月 

Thứ tư tuần 

2 & 4 水 

Thứ tư tuần 

1 & 3 水 

Thứ năm 

木 

７ 
Thứ hai & thứ năm

月  木 

Thứ tư tuần 

2 & 4 水 

Thứ ba tuần 

1 & 3 火 

Thứ ba tuần 

2 & 4 火 

Thứ sáu 

金 

８ 
Thứ hai & thứ năm

月  木 

Thứ tư tuần 

1 & 3 水 

Thứ ba tuần 

2 & 4 火 

Thứ ba tuần 

1 & 3 火 

Thứ sáu 

金 

９ 
Thứ hai & thứ năm 

月  木 

Thứ ba tuần 

2 & 4 火 

Thứ sáu tuần 

1 & 3 金 

Thứ sáu tuần 

2 & 4 金 

Thứ bảy 

土 

１０ 
Thứ hai & thứ năm 

月  木 

Thứ ba tuần 

1 & 3 火 

Thứ sáu tuần 

2 & 4 金 

Thứ sáu tuần 

1 & 3 金 

Thứ bảy 

土 

 

ごみ･資源 

Rác - Rác tài nguyên tái sinh 

回数 

Số lần 

時間 

Thời gian 

場所 

Địa điểm 

燃やせるごみ 

Rác cháy được 

週 2 回 

Một tuần 2 lần 

6:00 ~ 8:00 

■戸別収集 Thu theo hộ riêng biệt 

道路に面した敷地内(Khu vực hộ dân cư

戸建住宅) 

Thu theo khu vực ven đường lộ 

Theo địa điểm qui định 場所(Khu chung cư 

集合住宅) 

燃やせないごみ 

Rác không cháy được 

月 2 回 

Một tháng 2 lần 

Ａ資源 

Rác tài nguyên tái sinh A 月 2 回 

Một tháng 2 lần 
6:00 ~ 8:30 

■リサイクルステーション 

■ Điểm thu gom rác tái sinh tài nguyên  

Ｂ資源 

Rác tài nguyên tái sinh B 

その他プラ 

Các loại nhựa plastic khác 

週 1 回 

Một tuần 1 lần 

粗大ごみ(申し込み) 

Rác có kích cỡ lớn (Phải đăng 

ký bỏ rác) 

随時 

Thường xuyên 

Số điện thoại: 

046-269-1511 

■申し込んだときの指定された場所 

Khi đăng ký bỏ rác sẽ được thông báo địa 

điểm 

ベトナム語 


